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Tuần 1

PTTC
TD: “Trườn theo

hướng thẳng” (MT5)
TC: “Bánh xe quay”

 PTNT
KPKH  HĐGD STEAM

“Tìm hiểu một số loại rau,
củ” (Quy trình 5E)

PTNN
Dạy hát  “Cây bắp

cải”(NDTT)
NH: “Đi cấy”

TC: “ Nghe TH tìm đồ vật”

PTNN 
  VH:

Truyện “Củ cải trắng”
(MT53)

PTNT  
Toán: “Đếm đến 4, nhận
biết các nhóm ĐT có SL

4,nhận biết số 4, tìm nhóm
số lương 4 trong lớp”.

Tuần 2

PTTC 
TD: “Bật qua vật cản
cao 12-15cm” (MT5)

TC: “Ném bóng vào rổ”

PTNT 
KPKH: HĐGD STEAM

“Một số loại quả”
(Quy trình 5E)

PTTM
TH: “Nặn chùm nho”

( Trang31) (MT81)

PTNN
VH:

Thơ “Chùm quả ngọt”

PTNT
Toán: “So sánh thêm bớt
tạo sự bằng nhau trong

phạm vi 4”.

Tuần 3

PTTC
TD: Chuyền bắt bóng
qua đầu - chạy chậm.

PTNT 
KPKH: HĐGD STEAM
“Tìm hiểu về một số loại

cây” (5E) 
DA  cây xanh ngày 2

PTTM 
ÂN: Dạy hát  “Em yêu cây

xanh’’.(NDTT)
NH: Vườn cây của ba 

TC: Nhìn hình đoán tên bài
hát (MT91)

PTNN
  VH: Thơ “Cây đào”

PTNT
 Toán: “Chia tách nhóm 4
đối tượng bằng ít nhất 2

cách trong phạm vi 4”
(MT36)

Tuần 4

PTTC 
TD: Trèo qua ghế dài

15 x 0.3cm

PTNT 
KPKH: HĐGD STEAM

“Tìm hiểu một số loại
hoa”.(5E) (MT48)

PTTM
TH:” Xé dán lá cây” (MT86)

(Trang17)

PTNN 
VH : Thơ “Hoa kết

trái”

PTNT
Toán: “Xác định phía trên
phía dưới của đối tượng

khác”

 Tuần 5

PTTC 
TD: Đi trên ghế thể dục
đầu đội túi cát- Bò chui

qua cổng

PTNT 
KPXH: “Tết và mùa

xuân” (MT32- PHPH)

PTTM
ÂN: Hát+VĐ “Hoa trường

em”(NDTT)
NH: Lý cây bông.

TC: Nhìn hình đoán tên BH

PTNN 
VH: Thơ

“Tết đang vào nhà”
(MT51)

PTNT
Toán: “Xác định phía trước

phía sau của đối tượng
khác ”
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